
        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 10,647,005 11,288,180 -641,175 6.47% 6.86% 164,435,802 363,348,024 392,018,404 -28,670,380 11.24% 12.12% 3,233,324,000

2 Tổng HNX 1,095,795 3,730,784 -2,634,989 3.64% 12.41% 30,070,348 16,386,635 29,035,015 -12,648,380 4.08% 7.22% 402,024,000

Tổng 11,742,800 15,018,964 -3,276,164 6.04% 7.72% 194,506,150 379,734,658 421,053,419 -41,318,761 10.45% 11.58% 3,635,348,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng Bán/Thị 

trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 FLC 1,753,970 9,037,806 1 VCB 1,310,130 88,326,505

2 HPG 1,746,120 56,120,480 2 HPG 1,746,120 56,120,480

3 VRE 1,489,840 52,993,604 3 VRE 1,489,840 52,993,604

4 VCB 1,310,130 88,326,505 4 VHM 499,170 45,969,917

5 PVD 1,310,100 25,425,557 5 MSN 484,980 42,618,541

6 SMC 963,830 15,903,195 6 GAS 366,880 37,282,181

7 POW 722,010 11,073,475 7 VIC 321,445 36,852,443

8 HDB 626,950 18,196,741 8 VJC 244,820 27,784,404

9 HCM 549,060 15,246,718 9 VNM 185,480 25,680,130

10 VHM 499,170 45,969,917 10 PVD 1,310,100 25,425,557

11 NLG 489,280 14,286,976 11 HDB 626,950 18,196,741

12 MSN 484,980 42,618,541 12 SMC 963,830 15,903,195

13 HHS 483,800 1,967,735 13 HCM 549,060 15,246,718

14 DCM 427,460 3,890,086 14 NLG 489,280 14,286,976

15 SHI 403,090 3,265,913 15 BID 362,750 12,852,100

16 SSI 387,090 10,622,157 16 POW 722,010 11,073,475

17 GAS 366,880 37,282,181 17 SSI 387,090 10,622,157

18 BID 362,750 12,852,100 18 SAB 40,550 10,040,834

19 LCG 346,790 4,075,313 19 FLC 1,753,970 9,037,806

20 GEX 336,250 7,761,089 20 DHG 75,410 8,978,354

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)

 



        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

PVD 1,299,170 10,930 1,288,240 24,999,099 3,757,750 35% 0% FLC 85,700 1,668,270 -1,582,570 -8,155,401 4,868,330 2% 34%

HHS 483,800 0 483,800 1,967,735 1,417,990 34% 0% POW 2,010 720,000 -717,990 -11,011,768 1,308,300 0% 55%

SHI 403,090 0 403,090 3,265,913 1,892,550 21% 0% HPG 535,700 1,210,420 -674,720 -21,633,571 2,865,210 19% 42%

LCG 346,790 0 346,790 4,075,313 4,080,240 8% 0% HDB 55,900 571,050 -515,150 -14,949,441 1,853,920 3% 31%

GEX 336,250 0 336,250 7,761,089 3,248,990 10% 0% DCM 0 427,460 -427,460 -3,890,086 615,970 0% 69%

E1VFVN30 305,300 5,610 299,690 4,468,777 620,570 49% 1% BID 2,100 360,650 -358,550 -12,703,620 1,299,540 0% 28%

BWE 300,000 4,840 295,160 7,899,145 568,780 53% 1% HCM 148,860 400,200 -251,340 -6,968,723 576,620 26% 69%

HT1 232,650 4,780 227,870 3,621,290 459,950 51% 1% SSI 81,140 305,950 -224,810 -6,166,656 745,850 11% 41%

HDC 208,670 0 208,670 3,635,723 1,236,920 17% 0% DPM 31,330 236,200 -204,870 -3,858,119 540,170 6% 44%

VRC 170,450 0 170,450 2,875,965 617,020 28% 0% VJC 33,180 211,640 -178,460 -20,233,706 451,040 7% 47%

MSN 324,760 160,220 164,540 14,466,257 336,280 97% 48% FTS 490 159,250 -158,760 -2,645,962 175,560 0% 91%

FMC 143,340 0 143,340 4,106,672 186,450 77% 0% SMC 414,560 549,270 -134,710 -2,222,715 598,070 69% 92%

C32 130,040 0 130,040 3,991,967 146,760 89% 0% PGC 0 129,940 -129,940 -2,032,558 138,440 0% 94%

KSB 124,890 0 124,890 3,339,155 467,460 27% 0% VHM 208,840 290,330 -81,490 -7,482,587 489,550 43% 59%

VCB 715,510 594,620 120,890 8,191,149 948,960 75% 63% VHC 8,550 86,160 -77,610 -6,927,828 133,170 6% 65%

LHG 167,430 63,500 103,930 2,061,252 556,250 30% 11% DHG 1,890 73,520 -71,630 -8,527,146 191,570 1% 38%

GAS 234,040 132,840 101,200 10,268,031 474,650 49% 28% PVT 124,020 194,000 -69,980 -1,142,283 375,740 33% 52%

ATG 70,410 0 70,410 107,023 205,310 34% 0% KDH 0 63,210 -63,210 -2,024,671 135,620 0% 47%

DPR 90,060 20,830 69,230 2,710,723 124,860 72% 17% SBA 0 50,240 -50,240 -725,096 69,440 0% 72%

HSG 64,860 2,640 62,220 582,235 2,286,320 3% 0% FUCTVGF2 0 50,000 -50,000 -495,000 0 0% 0%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

PVS 523,000 0 523,000 11,607,760 3,418,271 15% 0% SHB 100,000 3,062,000 -2,962,000 -22,220,670 4,877,249 2.10% 62.80%

ART 272,800 0 272,800 736,960 852,880 32% 0% PVC 1,500 476,300 -474,800 -3,591,400 598,966 0.30% 79.50%

DTD 107,900 0 107,900 1,111,370 180,500 60% 0% THB 0 37,100 -37,100 -352,450 40,700 0.00% 91.20%

VCS 17,500 1,400 16,100 1,082,490 476,434 4% 0% IDJ 0 28,800 -28,800 -106,560 172,000 0.00% 16.70%

HHG 9,800 0 9,800 17,640 75,402 13% 0% BVS 4,500 24,000 -19,500 -243,260 62,780 7.20% 38.20%

TIG 7,000 0 7,000 17,500 234,563 3% 0% HCC 400 19,200 -18,800 -279,200 24,400 1.60% 78.70%

DBT 6,600 0 6,600 80,520 152,368 4% 0% VGC 0 18,000 -18,000 -369,000 1,517,600 0.00% 1.20%

MPT 6,200 0 6,200 21,700 180,500 3% 0% LAS 0 12,300 -12,300 -116,850 53,908 0.00% 22.80%

BII 5,000 0 5,000 3,500 1,704,130 0% 0% CSC 0 9,700 -9,700 -155,360 13,002 0.00% 74.60%

KLF 5,000 0 5,000 8,500 502,700 1% 0% TVD 0 8,264 -8,264 -48,445 25,964 0.00% 31.80%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  GAS 95,000 95,000 190,000 9,661,500 9,661,500 19,323,000

2  NLG 244,640 244,640 489,280 7,143,488 7,143,488 14,286,976

3  SMC 300,000 300,000 600,000 4,950,000 4,950,000 9,900,000

4  HDB 0 240,000 240,000 0 6,960,000 6,960,000

5  HPG 100,000 100,000 200,000 3,215,900 3,215,900 6,431,800

6  E1VFVN30 300,000 0 300,000 4,473,600 0 4,473,600

7  SZL 44,000 44,000 88,000 1,724,800 1,724,800 3,449,600

8  PVT 100,000 100,000 200,000 1,632,750 1,632,750 3,265,500

9  DMC 20,400 20,400 40,800 1,454,520 1,454,520 2,909,040

10  SSI 23,800 23,800 47,600 652,905 652,905 1,305,811

11  TCB 20,340 20,340 40,680 553,248 553,248 1,106,496

12  VIC 8,245 0 8,245 861,198 0 861,198

13  FUCTVGF2 0 50,000 50,000 0 495,000 495,000

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


